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ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

 HỌC KỲ:  I 

NĂM HỌC:  2025 - 2026

Bậc đào tạo: Trung cấp (T4)

Môn học: Pháp luật

Lớp:  22T4_HL1_LLCT                      

Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

· Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm gây ra không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và cuộc sống của mỗi người, mà còn gây thiệt hại lớn

A. Về việc phát triển nhà ở của quốc gia.


B. Về môi trường học tập và làm việc.


C. Về kinh tế, là gánh nặng chi phí cho chăm sóc y tế.


D. Về việc phát triển các kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.

Câu 2: Quyền của người sử dụng lao động là

A. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.


B. Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.


C. Tôn trọng và cộng tác với tổ chức công đoàn.


D. Đảm bảo các điều kiện lao động an toàn và vệ sinh cho người lao động.

Câu 3: Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên còn yếu kém.

A. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.


B. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.


C. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.


D. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

Câu 4: Trong các văn bản luật sau đây văn bản có giá trị pháp lý cao nhất


A. Bộ luật Lao động.
B. Luật Dạy nghề.
C. Bộ luật Hình sự.
D. Luật Nhà nước.

Câu 5: Tham nhũng, lãng phí đã làm ảnh hưởng làm xấu đi môi trường đầu tư, làm giảm tốc độ tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

A. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.


B. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.


C. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.


D. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

Câu 6: Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận

A. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.


B. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.


C. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.


D. Đây là trách nhiệm của Nhà nước.

Câu 7: Chế tài hành chính


A. Bồi thường thiệt hại.
B. Khiển trách, cảnh cáo.


C. Phạt tiền.
D. Tù có thời hạn.

Câu 8: Sự cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng là


A. Không cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng.


B. Không có Luật Phòng, chống tham nhũng thì xã hội cũng không sao.


C. Có cơ sở pháp lý để xử lý các cá nhân, tổ chức trong quá trình tổ chức quản lý, lãnh đạo còn mang tính tư lợi.


D. Xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng là không cần thiết.

Câu 9: Nghĩa vụ của người sử dụng lao động là

A. Xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
B. Thành lập và gia nhập Công đoàn.


C. Trả lương theo thỏa thuận.
D. Khen thưởng người lao động.

Câu 10: Ngành luật nào quy định về Hợp đồng lao động?

A. Luật Phòng, chống tham nhũng.
B. Bộ luật Hình sự.


C. Bộ luật Dân sự.
D. Bộ luật Lao động.

Câu 11: Chế tài dân sự

A. Bồi thường thiệt hại.


B. Khiển trách, cảnh cáo.


C. Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu.


D. Tù có thời hạn.

Câu 12: Quan hệ lao động là quan hệ giữa người với người hình thành trong quá trình

A. Tham gia nghiên cứu khoa học.
B. Học tập.


C. Sinh hoạt đội nhóm.
D. Lao động.

Câu 13: Anh B thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không lí do, trong trường hợp này anh B đã vi phạm

A. Bộ luật Dân sự.
B. Pháp luật hành chính.


C. Bộ luật Hình sự.
D. Nội quy của nơi làm việc.

Câu 14: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là

A. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 36 tháng.


B. Hợp đồng lao động có thời gian từ đủ 12 đến 36 tháng.


C. Hợp đồng lao động trong đó không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.


D. Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Câu 15: Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

A. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.


B. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.


C. Đây là tác hại của tham nhũng về chính trị.


D. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

Câu 16: Quyền của người lao động

A. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.


B. Được nghỉ ngơi theo chế độ quy định.


C. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động.


D. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Câu 17: Chức năng của Nhà nước là

A. Làm ra pháp luật.
B. Đối nội.


C. Đối ngoại.
D. Đối nội và đối ngoại.

Câu 18: Mục đích của hành vi tham nhũng là

A. Nhằm thỏa mãn lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần của bản thân.


B. Chỉ là lợi ích tinh thần.


C. Vừa là lợi ích vật chất, vừa là lợi ích tinh thần của toàn dân.


D. Chỉ là lợi ích vật chất.

Câu 19: Làm thế nào để Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống của người dân?


A. Để thật nhiều Hiến pháp trong các thư viện.


B. Để người dân tự nghiên cứu.


C. Tuyên truyền sâu rộng nội dung của Hiến pháp đến từng người dân.


D. Tự ý thức của từng người dân.

Câu 20: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


A. Chỉ quy định nghĩa vụ của người tiêu dùng.


B. Quy định nghĩa vụ và quyền của người tiêu dùng.


C. Nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng.


D. Chỉ quy định quyền của người tiêu dùng.

Câu 21: Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác

A. Đây là nghĩa vụ của người tiêu dùng.


B. Đây là trách nhiệm của nhà sản xuất.


C. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.


D. Đây là tránh nhiệm của Nhà nước.

Câu 22: Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường.

A. Đây là chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam.


B. Đây là chính sách giáo dục của Việt Nam.


C. Đây là chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.


D. Đây là chính sách văn hóa của Việt Nam.

Câu 23: Cấu trúc của quy phạm pháp luật, thông thường có bao nhiêu bộ phận?

A. Có 5 bộ phận.
B. Có 1 bộ phận.
C. Có 4 bộ phận.
D. Có 3 bộ phận.

Câu 24: Quyền của người tiêu dùng là


A. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.


B. Lắng nghe phản ánh, góp ý kiến về chất lượng hàng hoá dịch vụ, phong cách phục vụ.

C. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hoá khi bị khuyết tật.


D. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật.

Câu 25: Những cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp lao động trước toà án


A. Tập thể lao động, người sử dụng lao động.


B. Người lao động, tập thể lao động.


C. Người lao động, người sử dụng lao động.


D. Người lao động, tập thể lao động, người sử dụng lao động.

Câu 26: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định


A. Người tiêu dùng không có quyền.


B. Người tiêu dùng chỉ có nghĩa vụ.


C. Người tiêu dùng không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ.


D. Người tiêu dùng không có quyền và nhà nước phải có nghĩa vụ.

Câu 27: Nhiệm kỳ của Chính phủ được quy định


A. Nhiệm kỳ của Chính phủ là 10 năm.


B. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội.


C. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ mới.


D. Nhiệm kỳ của Chính phủ là 05 năm.

Câu 28: Sự thỏa thuận làm phát sinh Hợp đồng lao động là


A. Mọi sự thỏa thuận được lập thành văn bản.


B. Mọi sự thỏa thuận nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong lao động.


C. Mọi sự thỏa thuận.


D. Mọi sự thỏa thuận trong xã hội.

Câu 29: Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

A. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.


B. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.


C. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.


D. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

Câu 30: Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, độ tuổi để trở thành chủ thể ký kết hợp đồng lao động là


A. Từ đủ 15 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 21 tuổi trở lên.


C. Từ 18 tuổi trở lên. 
D. Từ đủ 16 tuổi trở lên.

Câu 31: Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Hiến pháp phải được


A. Ít nhất 3/4 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.


B. Ít nhất 2/3 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.


C. Ít nhất 1/2 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.


D. Ít nhất 4/4 trên tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Câu 32: Tham nhũng trong xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng. 

A. Đây là tác hại của tham nhũng về văn hoá.


B. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.


C. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.


D. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

Câu 33: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành luật ở Việt Nam 

A. Hội đồng nhân dân có quyền ban hành luật.


B. Quốc hội có quyền ban hành luật ở trung ương và hội đồng nhân dân có quyền ban hành luật ở địa phương.


C. Chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền ban hành luật.


D. Tất cả các cơ quan nhà nước đều có quyền ban hành luật liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

Câu 34: Công dân có quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm, đây chính là


A. Quyền về giáo dục.
B. Quyền về văn hóa.
C. Quyền về xã hội.
D. Quyền về kinh tế.

Câu 35: Các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành là


A. Nghị định và thông tư.


B. Quyết định và nghị định.


C. Quyết định và lệnh.


D. Hiến Pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội.

Câu 36: Theo quy định của Bộ luật Lao động, những ngày người lao động được nghỉ 1 ngày mà vẫn hưởng nguyên lương là

A. Con kết hôn.
B. Cháu nội kết hôn.


C. Cháu ngoại kết hôn.
D. Cha hay mẹ chết.

Câu 37: Bộ máy Nhà nước thực hiện nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong 


A. Tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ Việt Nam.


B. Tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước.


C. Tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam.


D. Tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên.

Câu 38: Hiến pháp năm 2013 có tất cả bao nhiêu chế định?


A. Có tất cả mười lăm chế định.
B. Có tất cả mười một chế định.


C. Có tất cả mười chế định.
D. Có tất cả tám chế định.

Câu 39: Người sử dụng lao động có nghiã vụ


A. Tuân thủ sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.


B. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.


C. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa thuận.


D. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.

Câu 40: Ủy ban nhân dân phường thuộc hệ thống cơ quan nào?

A. Giám sát.
B. Xét xử.
C. Hành chính.
D. Quyền lực.

Câu 41: Tham nhũng

A. Là hành vi của người có chức vụ.


B. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.


C. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi.


D. Là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Câu 42: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với người tiêu dùng là

A. Người dân có trách nhiệm lắng nghe phản ánh, góp ý kiến vế chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch, thanh toán…


B. Chịu trách nhiệm thu hồi và bồi thường hàng hóa khi bị khuyết tật, nếu gây ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự của người tiêu dùng.


C. Có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên và có biện pháp xử lý đối với những hàng hóa kém chất lượng, giả mạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cho người tiêu dùng.


D. Lựa chọn hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình.

Câu 43: Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Lao động là

A. Phương pháp mệnh lệnh và phương pháp cấm.


B. Phương pháp thoả thuận và phương pháp mệnh lệnh.


C. Phương pháp cấm và phương pháp cho phép.


D. Phương pháp thoả thuận và phương pháp cấm.

Câu 44: Hiến pháp là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam tại vì

A. Có đối tượng điều chỉnh riêng.


B. Hiến pháp chi phối các ngành luật khác.


C. Có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng.


D. Có phương pháp điều chỉnh riêng.

Câu 45: Báo chí có tác dụng cảnh báo những nơi có nguy cơ tham nhũng. 

A. Đây là kinh nghiệm chung của các nước trên thế giới.


B. Đây là kinh nghiệm chung của các hộ gia đình.


C. Đây là kinh nghiệm chung của các Doanh nghiệp.


D. Đây là kinh nghiệm chung của các địa phương Việt Nam.

Câu 46: Bộ luật Lao động bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh

A. Trong quá trình lao động giữa người lao động với người lao động.


B. Trong quá trình lao động giữa người sử dụng lao động với nhau.


C. Trong quá trình lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.


D. Trong quá trình lao động giữa người lao động với nhau.

Câu 47: Người lao động có nghĩa vụ là

A. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.


B. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.


C. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp.


D. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

Câu 48: Quyền của người lao động

A. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động.


B. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.


C. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.


D. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.

Câu 49: Độ tuổi của công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân là:


A. Từ đủ 21 tuổi trở lên.
B. Từ 18 tuổi.


C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Từ 21 tuổi.

Câu 50: Hiến pháp 2013 quy định “Công dân phải trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất”


A. Được quy định tại Điều 43 Hiến pháp 2013.


B. Được quy định tại Điều 44 Hiến pháp 2013.


C. Được quy định tại Điều 42 Hiến pháp 2013.


D. Được quy định tại Điều 45 Hiến pháp 2013.


 _______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

 PHỤ TRÁCH TỔ PHÁP LUẬT                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Lê Thị hồng Vân


Lê Thị Hồng Vân


Bùi Thành Dũng
Mã đề 601   
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